
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.92  3.53  3.33  3.30

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để 

xét HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20020874  Trần Văn Bắc  02/09/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
2 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
3 20020892  Vũ Trường Giang  24/05/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
4 20020916  Đỗ Đình Nam  11/01/2001  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
5 20020925  Trần Văn Quyết  20/01/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
6 20020944  Nguyễn Đình Tú  05/06/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
7 20020945  Nguyễn Anh Tuấn  15/12/2002  12  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
8 20020896  Đỗ Trung Hiếu  09/02/2002  14  3.96 Tốt Giỏi 8.550.000 CKT
9 20020913  Hà Quang Lực  09/09/2002  12  3.95 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT

10 20020946  Đoàn Thị Tươi  16/06/2002  12  3.95 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
11 20020949  Nguyễn Trọng Việt  20/09/2002  12  3.95 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
12 20020885  Nguyễn Huy Đạt  28/10/2002  12  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
13 20020887  Nguyễn Hải Đăng  18/11/2002  12  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
14 20020904  Khổng Đức Huy  20/08/2002  12  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
15 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  12  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
16 20020936  Nguyễn Mạnh Tiến  03/07/2002  12  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét CKT
17 20020883  Tạ Quốc Đạt  15/09/2002  16  3.90 Tốt Giỏi CKT
18 20020926  Lê Hoàng Sơn  12/03/2002  16  3.90 Tốt Giỏi CKT
19 20020908  Lương Văn Huynh  12/09/2002  15  3.90 Tốt Giỏi CKT
20 20020903  Nguyễn Trọng Hùng  20/08/2002  14  3.89 Tốt Giỏi CKT
21 20020921  Nguyễn Tấn Phát  16/08/2002  16  3.88 Tốt Giỏi CKT
22 20020890  Trần Doãn Đức  14/04/2002  12  3.87 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
23 20020902  Nguyễn Khánh Huân  22/07/2002  12  3.87 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
24 20020951  Nguyễn Văn Xuân  06/11/2002  12  3.87 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
25 20020889  Nguyễn Trung Đức  28/11/2002  21  3.86 Tốt Giỏi CKT
26 20020912  Nguyễn Đức Lộc  21/07/2002  15  3.86 Tốt Giỏi CKT
27 20020915  Phạm Ngọc Minh  16/02/2002  15  3.86 Tốt Giỏi CKT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
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28 20020035  Vũ Minh Hiếu  16/02/2002  14  3.86 Tốt Giỏi CKT
29 20020901  Phạm Huy Hoàng  25/10/2002  19  3.84 Tốt Giỏi CKT
30 20020918  Trần Văn Nam  03/08/2002  12  3.83 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
31 20020934  Bùi Chí Thức  21/03/2002  12  3.83 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
32 20020942  Trần Thanh Trượng  05/09/2002  15  3.82 Tốt Giỏi CKT
33 20020876  Đoàn Cao Cường  02/11/2002  14  3.81 Tốt Giỏi CKT
34 20020920  Nguyễn Tiến Nhã  02/06/2002  14  3.81 Tốt Giỏi CKT
35 20020927  Nguyễn Hồng Sơn  20/10/2002  15  3.80 Tốt Giỏi CKT
36 20020906  Tô Văn Huyên  26/06/2002  14  3.79 Tốt Giỏi CKT
37 20020881  Hà Hồng Dương  21/01/2002  12  3.79 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
38 20020929  Nguyễn Đăng Thành  28/12/2002  12  3.79 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
39 20020898  Lưu Văn Hiệu  21/10/2002  12  3.78 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
40 20020947  Lê Đức Tưởng  20/05/2001  12  3.78 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
41 20020935  Nguyễn Văn Thức  27/10/2002  12  3.76 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
42 20020884  Đoàn Công Đạt  12/08/2002  12  3.75 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
43 20020937  Hoàng Văn Tình  09/05/2002  12  3.75 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
44 20020939  Phan Văn Trình  17/09/2002  12  3.75 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
45 20020932  Đỗ Khắc Thạo  02/07/2002  16  3.74 Tốt Giỏi CKT
46 20020923  Vũ Trọng Phú  18/06/2002  12  3.71 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
47 20020871  Đinh Vạn Tú Anh  17/10/2002  14  3.64 Tốt Giỏi CKT
48 20020886  Phùng Xuân Đạt  08/03/2002  26  3.63 Tốt Giỏi CKT
49 20020930  Nguyễn Quang Thành  05/01/2002  15  3.63 Tốt Giỏi CKT
50 20020350  Nguyễn Triều Dương  03/06/2001  12  3.63 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
51 20020924  Đặng Văn Quyền  17/03/2002  12  3.55 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
52 20020875  Phạm Quốc Công  22/10/2002  12  3.53 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
53 20020877  Trần Văn Cường  29/11/2002  12  3.46 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CKT
54 20020943  Nguyễn Anh Tú  28/12/2001  19  3.45 Tốt Giỏi CKT
55 20020940  Phan Văn Trọng  20/10/2002  17  3.34 Tốt Giỏi CKT

1 21021122  Đỗ Tiến Thành  23/06/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
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2 21021104  Lê Anh Lợi  18/09/2003  20  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
3 21021121  Trần Hữu Thái  04/02/2002  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
4 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  16  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
5 21021107  Trần Hữu Nam  01/07/2003  18  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
6 21021069  Lê Văn Anh  22/07/2003  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
7 21021110  Đậu Hồng Phong  29/09/2003  18  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CKT
8 21021142  Vũ Trí Vinh  25/08/2003  25  3.71 Tốt Giỏi 8.550.000 CKT
9 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003  20  3.56 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 CKT

10 21021099  Nguyễn Xuân Kỳ  03/01/2003  18  3.53 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 CKT
11 21021115  Đào Anh Quân  13/02/2003  18  3.53 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 CKT
12 21021113  Hoàng Minh Đăng Quang  29/09/2003  18  3.52 Xuất sắc Giỏi CKT
13 21020153  Trần Trung Mạnh  26/10/2003  15  3.51 Xuất sắc Giỏi CKT
14 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  18  3.42 Xuất sắc Giỏi CKT
15 21021072  Chu Văn Bảo  14/12/2001  22  3.34 Xuất sắc Giỏi CKT
16 21021129  Nguyễn Văn Tiến  22/09/2003  18  3.34 Xuất sắc Giỏi CKT
17 21021082  Nguyễn Minh Đức  07/06/2003  21  3.33 Xuất sắc Giỏi CKT

1 22024168  Tạ Hữu Huy  27/11/2004  23  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CKT
2 22024134  Bùi Quốc Huy  27/09/2004  23  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CKT
3 22024131  Đỗ Đức Đô  24/10/2004  23  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CKT
4 22024181  Đỗ Hoàng Hiệp  10/07/2004  27  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CKT
5 22024143  Phạm Hoàng Quân  27/08/2004  18  3.58 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 CKT
6 22024125  Đỗ Hải Lâm  25/12/2004  27  3.33 Tốt Giỏi 14.400.000 CKT

CKT
1 23020984  Nguyễn Trường An  15/05/2005  18  3.78 Tốt Giỏi 16.350.000 CKT
2 23021004  Phạm Khánh Đạt  27/02/2005  20  3.30 Tốt Giỏi 16.350.000 CKT

354.200.000


